
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 52 Đường Nội Bộ, Khu Dân Cư Xẻo Chanh, Khóm Đông Thịnh 8, Phường Mỹ 
Phước, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang, Việt Nam

10/05/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ALL C VÀ D

1602159568

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa 4610

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

3. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631(Chính)

4. Bán buôn thực phẩm 4632

5. Bán buôn đồ uống 4633

6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

7. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

8. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

9. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

10. Trồng cây hàng năm khác 0119

11. Trồng cây ăn quả 0121

12. Trồng cây lâu năm khác 0129

13. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131

14. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm 0132

15. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

16. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ, không sử dụng chất 
nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các 
chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)

8230

17. Dịch vụ đóng gói 8292

18. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu

8299

19. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu 6619

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ALL C VÀ D
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ALL C AND D COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: ALL C AND D Co.,Ltd

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0983766052
Email:

Fax:
Website:
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21.000.000.000 VNĐ

20. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

21. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất

6820

22. Hoạt động của trụ sở văn phòng 7010

23. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

24. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(Trừ các loại thông tin Nhà nước cấm và dịch vụ điều tra)

7320

25. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu

7490

26. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

27. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

28. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

29. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

30. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

31. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

32. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

33. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

34. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

35. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

36. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

37. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

38. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

39. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet 4791

40. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu 4799

41. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt 5221

42. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222

43. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không 5223

44. Bốc xếp hàng hóa 5224

45. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

46. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
NGỌC VINH

Việt 
Nam

Số 177/A9, Huỳnh 
Thúc Kháng, Phường 
Bình Khánh, Thành 
phố Long Xuyên , 
Tỉnh An Giang, Việt 
Nam

7.000.000.000 33,333 089077013686

2 NGUYỄN 
VĂN PHÁP

Việt 
Nam

Số 235, Ấp An Ninh, 
Xã Định An, Huyện 
Lấp Vò, Tỉnh Đồng 
Tháp, Việt Nam

3.000.000.000 14,286 087087023240

3 NGUYỄN 
CÔNG 
LUẬN

Việt 
Nam

Số 138/21 Cô Giang, 
Khóm Bình Long 1, 
Phường Mỹ Bình, 
Thành phố Long 
Xuyên , Tỉnh An 
Giang, Việt Nam

3.000.000.000 14,286 089077021617

4 VÕ 
TRƯỜNG 
GIANG

Việt 
Nam

Số 58, Tổ 2, Ấp Mỹ 
Hòa B, Xã Mỹ Hội 
Đông, Huyện Chợ 
Mới, Tỉnh An Giang, 
Việt Nam

2.000.000.000 9,524 351144469

5 LÊ TUẤN 
ANH

Việt 
Nam

Số 6C 1 Phần 6D, 
Phan Kế Bính, 
Phường Đa Kao, 
Quận 1, Thành phố 
Hồ Chí Minh, Việt 
Nam

1.500.000.000 7,143 079082018508

6 NGUYỄN 
NGỌC LAN

Việt 
Nam

Số 6C 1 Phần 6D, 
Phan Kế Bính , 
Phường Đa Kao, 
Quận 1, Thành phố 
Hồ Chí Minh, Việt 
Nam

1.500.000.000 7,143 089183004046

7 NGÔ THU 
HÀ

Việt 
Nam

Số 132 Đường Nội 
Bộ, KDC Xẻo Chanh, 
Khóm Đông Thịnh 8, 
Phường Mỹ Phước, 
Thành phố Long 
Xuyên , Tỉnh An 
Giang, Việt Nam

1.000.000.000 4,762 089173006294

8 TRẦN VĂN 
THÁI

Việt 
Nam

Số 58 Trần Hưng 
Đạo, Ấp Thị, Thị 
Trấn Chợ Mới, Huyện 
Chợ Mới, Tỉnh An 
Giang, Việt Nam

1.000.000.000 4,762 089059005826

9 TRẦN VĂN 
HÀM

Việt 
Nam

Tổ 11, Ấp 5, Xã Vĩnh 
Xương, Thị xã Tân 
Châu, Tỉnh An Giang, 
Việt Nam

500.000.000 2,381 351538930
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TIẾN

Việt 
Nam

Tổ 3, Khóm Long An 
B, Phường  Long Phú, 
Thị xã Tân Châu, 
Tỉnh An Giang, Việt 
Nam

500.000.000 2,381 089088020552

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An Giang

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       089077013686
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 177/A9, Huỳnh Thúc Kháng, Phường Bình Khánh, Thành phố 
Long Xuyên , Tỉnh An Giang, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 177/A9, Huỳnh Thúc Kháng, Phường Bình Khánh, Thành phố Long 
Xuyên , Tỉnh An Giang, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN NGỌC VINH Nam

12/04/1977 Kinh Việt Nam

11/03/2022 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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